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83 đại biểu và 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã hoạt động chuyên
trách được chia thành 7 tổ, cụ thể:

I. Tổ 1 có 08 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu HĐND huyện về xã,
07 đại biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn Tây An, Bắc
An, Đông An, Nam An xã Chí Minh, cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú

1
Dương Hà Hải Bí thư Đảng bộ , CT

HĐNDHH
Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Huy Đai biểu HĐND xã Tổ phó

3 Phùng Văn Bề Đại biểu HĐND xã

4 Phùng Thị Huyền Đại biểu HĐND xãHH

5 Trần Thị Tuyết Đại biểu HĐND xãHH

6 Nguyễn Văn Thư Đại biểu HĐND xãHH

7 Phạm Thị Phương Đại biểu HĐND xãHH

8 Phạm Đức Xê Đại biểu HĐND xã

II. Tổ 2 có 11 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu chỉ định; 10 đại biểu
HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn Kim Đới, Hiền Sỹ, Kim
Xuyên, Nhân Lý xã Chí Minh, cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Trần Quang Trung Phó Trưởng Ban VH - XH Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Nguyệt Đại biểu HĐND xã Tổ phó

3 Phạm Thị Hải Yến Đại biểu chỉ định

4 Nguyễn Đình Tuynh Đại biểu HĐND xã



5 Nguyễn Doãn Dương Đại biểu HĐND xã

6 Nguyễn Doãn Trung Đại biểu HĐND xãHH

7 Trần Công Dương Đại biểu HĐND xãHH

8 Nguyễn Thị Sự Đại biểu HĐND xãHH

9 Nguyễn Hà Mười Đại biểu HĐND xãHH

10 Nguyễn Hữu Giang Đại biểu HĐND xã

11 Nguyễn Huy Nghị Đại biểu HĐND xã

III. Tổ 3 có 9 đại biểu, trong đó 1 đại biểu HĐND huyện về xã, 8 đại
biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn Quảng Xuyên, Trại
Vực, Làng Vực xã Chí Minh, cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Trần Văn Thảng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tổ trưởng

2 Vũ Ngọc Khải Đại biểu HĐND xã Tổ phó

3 Nguyễn Thị Thanh PCT, CVP HĐND-UBND xã

4 Nguyễn Thế Đậu Đại biểu HĐND xã

5 Nguyễn Thế Đơ Đại biểu HĐND xã

6 Bùi Tiến Hưng Đại biểu HĐND xãHH

7 Bùi Đình Hiệu Đại biểu HĐND xãHH

8 Đặng Văn Sơn Đại biểu HĐND xãHH

9 Nguyễn Thị Xiêm Đại biểu HĐND xãHH

IV. Tổ 4 có 12 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu HĐND hyện về xã,
11 đại biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn La Giang,
Đồng Kênh, Nho Lâm xã Văn Tố cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Phạm Anh Tuấn Phó CT UBND xã Tổ trưởng

2 Nguyễn Trọng Khuyến Đại biểu HĐND xã Tổ phó



3 Nguyễn Trung Thụ Đại biểu HĐND xã

4 Đoàn Thị Hồng Đại biểu HĐND xã

5 Trần Văn Tuấn Đại biểu HĐND xãHH

6 Nguyễn Văn Hồng Đại biểu HĐND xãHH

7 Chu Văn Công Đại biểu HĐND xãHH

8 Vũ Văn Thỏa Đại biểu HĐND xãHH

9 Nguyễn Văn Phố Đại biểu HĐND xã

10 Thiều Thị Ngà Đại biểu HĐND xã

11 Nguyễn Văn Tuấn Đại biểu HĐND xã

12 Nguyễn Trung Bình Đại biểu HĐND xã

V. Tổ 5 có 16 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu chỉ định, 15 đại biểu
HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn La Giang, Đồng Kênh,
Nho Lâm xã Văn Tố cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Đặng Xuân Quỳnh Đại biểu HĐND xã Tổ Trưởng

2 Phạm Văn Bồng Đại biểu HĐND xã Tổ Phó

3 Nguyễn Thị Xiêm Đại biểu chỉ định

4 Nguyễn Văn Thành Đại biểu HĐND xã

5 Nguyễn Thị Dược Đại biểu HĐND xã

6 Nguyễn Trung Thành Đại biểu HĐND xã

7 Vũ Văn Hưng Đại biểu HĐND xãHH

8 Vũ Văn Hân Đại biểu HĐND xãHH

9 Phạm Văn Công Đại biểu HĐND xãHH

10 Đặng Văn Sáng Đại biểu HĐND xã

11 Bùi Thế Lộc Đại biểu HĐND xã



12 Phạm Thị Nhan Đại biểu HĐND xã

13 Hoàng Mạnh Đạt Đại biểu HĐND xã

14 Bùi Văn Tần Đại biểu HĐND xã

15 Nguyễn Đức Thắng Đại biểu HĐND xã

16 Bùi Thị Thẩm Đại biểu HĐND xã

VI. Tổ 6 có 12 đại biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các
thôn An Định, An Lao xã An Thanh cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Phạm Văn Thiệp Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng

2 Phạm Mạnh Cường Đại biểu HĐND xã Tổ phó

3 Phạm Đức Đồng Đại biểu HĐND xã

4 Phạm Văn Khước Đại biểu HĐND xãHH

5 Phạm Văn Thanh Đại biểu HĐND xãHH

6 Phạm Văn Mên Đại biểu HĐND xãHH

7 Vũ Đình Cọ Đại biểu HĐND xãHH

8 Phạm Văn Giang Đại biểu HĐND xã

9 Ngô Thị Hương Lan Phó Chủ tịch HĐND xã

10 Phạm Văn Cường Đại biểu HĐND xã

11 Phạm Thị Hoa Đại biểu HĐND xã

12 Nguyễn Thị Thủy Đại biểu HĐND xã

VII. Tổ 7 có 16 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu HĐND huyện về
xã, 14 đại biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử tại các thôn An Định,
An Lao xã An Thanh cụ thể:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú



1 Vũ Thị Bền Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng

2 Phạm Xuân Tô Đại biểu HĐND xã Tổ phó

3 Nguyễn Văn Tuân Đại biểu HĐND xã

4 Nguyễn Thị Sáu Đại biểu HĐND xã

5 Nguyễn Thị Vui Đại biểu HĐND xã

6 Phạm Xuân Nhuận Đại biểu HĐND xãHH

7 Phạm Đức Sơn Đại biểu HĐND xãHH

8 Ngô Xuân Tưởng Đại biểu HĐND xãHH

9 Phạm Văn Hùng Đại biểu HĐND xãHH

10 Phạm Xuân Hữu Đại biểu HĐND xã

11 Phạm Xuân Phong Đại biểu HĐND xã

12 Phạm Thị Tái Đại biểu HĐND xã

13 Phạm Như Thủy Đại biểu HĐND xã

14 Phạm Như Sáu Đại biểu HĐND xã

15 Đặng Văn Tăng Đại biểu HĐND xã

16 Phạm Huy Phương Đại biểu HĐND xã


